
PHỤ LỤC XVI 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1 

 

 

Cấp mới 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện hoạt 

động kiểm 

định xe cơ 

giới 

- Tiếp nhận hồ sơ: 03 

ngày  

- Kiểm tra, đánh giá thực 

tế: 15 ngày  

- Cấp Giấy chứng nhận: 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc việc kiểm 

tra, đánh giá thực tế đạt 

yêu cầu. 

Sở Xây dựng Thành phố 

Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự Trọng, 

phường Sài Gòn.  

+ Tòa nhà Trung tâm 

hành chính tỉnh, đường 

Lê Lợi, phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà Rịa. 

Không 

 

- Thông tư số 46/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định trình tự, thủ tục cấp mới, cấp 

lại, tạm đình chỉ hoạt động, thu 

hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động kiểm định xe cơ giới 

của cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, 

cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, 

xe gắn máy. 

- Quyết định 1504/QĐ-BGTVT 

ngày 09/12/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải về việc 

công bố thủ tục hành chính được 

ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 

đăng kiểm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD 

ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng về việc công bố sửa 

đổi cơ quan có thẩm quyền giải 

2 

 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

hoạt động 

kiểm định xe 

cơ giới 

- Cấp lại do Giấy chứng 

nhận bị mất, bị hỏng, 

thay đổi thông tin địa 

giới hành chính; cơ sở 

đăng kiểm xe cơ giới 

giảm số lượng dây 

chuyền kiểm định so với 

nội dung đã được chứng 

nhận nhưng các dây 

chuyền kiểm định còn 

lại vẫn đảm bảo điều 

Sở Xây dựng Thành phố 

Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự Trọng, 

phường Sài Gòn.  

+ Tòa nhà Trung tâm 

hành chính tỉnh, đường 

Lê Lợi, phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà Rịa. 

Không 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

kiện hoạt động: 05 ngày 

làm việc  

- Cấp lại do cơ sở đăng 

kiểm xe cơ giới thay đổi 

vị trí (địa điểm); tăng 

thêm số lượng dây 

chuyền; thay đổi loại 

dây chuyền kiểm định; 

thay đổi thiết bị kiểm tra; 

bị thu hồi giấy chứng 

nhận: 

+ Tiếp nhận hồ sơ: 03 

ngày làm việc + Kiểm 

tra: 15 ngày  

+ Cấp Giấy chứng nhận: 

05 ngày  

quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Xây dựng. 

3 

 

Cấp mới 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện hoạt 

động kiểm 

định khí thải 

xe mô tô, xe 

gắn máy  

Tiếp nhận hồ sơ: 03 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ. 

- Kiểm tra, đánh giá thực 

tế: 15 ngày kể từ ngày 

lập thông báo tiếp nhận 

hồ sơ (hồ sơ đầy đủ). 

- Cấp Giấy chứng nhận: 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc việc kiểm 

Sở Xây dựng Thành phố 

Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự Trọng, 

phường Sài Gòn.  

+ Tòa nhà Trung tâm 

hành chính tỉnh, đường 

Lê Lợi, phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà Rịa. 

Không 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

tra, đánh giá thực tế đạt 

yêu cầu. 

4 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

hoạt động 

kiểm định 

khí thải xe 

mô tô, xe 

gắn máy  

- Cấp lại do giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định khí thải 

xe mô tô, xe gắn máy bị 

mất, bị hỏng, thay đổi 

thông tin địa giới hành 

chính: 05 ngày làm việc  

- Cấp lại cơ sở kiểm định 

khí thải thay đổi vị trí 

(địa điểm); tăng thêm số 

lượng thiết bị kiểm tra; 

bị thu hồi giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định khí thải 

xe mô tô, xe gắn máy: 

+ Tiếp nhận hồ sơ: 03 

ngày làm việc  

+ Kiểm tra, đánh giá 

thực tế: 15 ngày  

+ Cấp Giấy chứng nhận: 

05 ngày làm việc  

Sở Xây dựng Thành phố 

Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự Trọng, 

phường Sài Gòn.  

+ Tòa nhà Trung tâm 

hành chính tỉnh, đường 

Lê Lợi, phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà Rịa. 

Không 
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B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Trung tâm Quản lý Đường thủy 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1 

 

 

Cấp giấy 

chứng nhận 

an toàn kỹ 

thuật và bảo 

vệ môi 

trường cho 

phương tiện 

thủy nội địa  

Trong thời hạn 01 (một) 

ngày làm việc (đối với 

việc kiểm tra phương 

tiện cách trụ sở làm việc 

dưới 70 km) và 02 (hai) 

ngày làm việc (đối với 

việc kiểm tra phương 

tiện cách trụ sở làm việc 

từ 70 km trở lên, kể từ 

khi kết thúc kiểm tra tại 

hiện trường,  

Trung tâm Quản lý 

Đường thủy (314 Cô 

Bắc, phường Cầu 

Ông Lãnh) 

- Lệ phí: 50.000 

đồng /01 giấy chứng 

nhận.  

- Giá dịch vụ kiểm 

định an toàn kỹ thuật 

và chất lượng 

phương tiện thủy nội 

địa theo biểu giá ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

237/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của 

Bộ Tài chính về việc 

quy định về giá kiểm 

định an toàn kỹ thuật 

và chất lượng 

phương tiện thủy nội 

địa. 

- Thông tư số 48/2015/TT-

BGTVT ngày 22/9/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải thông tư Quy định về đăng 

kiểm phương tiện thủy nội 

địa. 

- Thông tư 16/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy 

định về đăng kiểm phương 

tiện thuỷ nội địa. 

- Thông tư 237/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

về giá dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và chất lượng 

phương tiện thủy nội địa. 

- Thông tư 199/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ tài chính về quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật đối 

với máy, thiết bị, phương tiện 
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giao thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn. 

- Quyết định 1504/QĐ-

BGTVT ngày 24/7/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực đăng 

kiểm hàng hải, đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-

BXD ngày 21/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc 

công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng. 

2 

 

 

 

 

 

Cấp giấy 

chứng nhận 

an toàn kỹ 

thuật và bảo 

vệ môi 

trường cho 

phương tiện 

nhập khẩu  

Trong thời hạn 01 (một) 

ngày làm việc (đối với 

việc kiểm tra phương 

tiện cách trụ sở làm việc 

dưới 70 km) và 02 (hai) 

ngày làm việc (đối với 

việc kiểm tra phương 

tiện cách trụ sở làm việc 

từ 70 km trở lên hoặc 

kiểm tra phương tiện ở 

vùng biển, đảo), kể từ 

Trung tâm Quản lý 

Đường thủy (314 

Cô Bắc, phường 

Cầu Ông Lãnh) 

- Lệ phí: 50.000 

đồng /01 giấy chứng 

nhận.  

- Giá dịch vụ kiểm 

định an toàn kỹ thuật 

và chất lượng 

phương tiện thủy nội 

địa theo biểu giá ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

237/2016/TT-BTC 

- Thông tư 48/2015/TT-

BGTVT ngày 22/9/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về đăng kiểm 

phương tiện thủy nội địa. 

- Thông tư số 16/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy 

định về đăng kiểm phương 

tiện thủy nội địa. 
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khi kết thúc kiểm tra tại 

hiện trường. 

 

ngày 11/11/2016 của 

Bộ Tài chính về việc 

quy định về giá kiểm 

định an toàn kỹ thuật 

và chất lượng 

phương tiện thủy nội 

địa. 

- Thông tư số 199/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật đối 

với máy, thiết bị, phương tiện 

giao thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn 

- Thông tư số 237/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

về giá dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và chất lượng 

phương tiện thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-

BXD của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ngày 21/4/2025 về việc 

công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng. 

3 Cấp giấy 

chứng nhận 

sản phẩm 

công nghiệp 

cho phương 

tiện thủy nội 

địa  

Trong thời hạn 01 (một) 

ngày làm việc (đối với 

việc kiểm tra sản phẩm 

công nghiệp cách trụ sở 

làm việc dưới 70 km) và 

02 (hai) ngày làm việc 

(đối với việc kiểm tra 

Trung tâm Quản lý 

Đường thủy (314 Cô 

Bắc, phường Cầu 

Ông Lãnh) 

- Lệ phí: 50.000 

đồng /01 giấy chứng 

nhận.  

- Giá: Tính theo biểu 

giá ban hành kèm 

theo Thông tư số 

237/2016/TT-BTC 

- Thông tư số 48/2015/TT-

BGTVT ngày 22/9/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về đăng kiểm 

phương tiện thủy nội địa  

- Thông tư số 16/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-199-2016-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-cap-giay-chung-nhan-bao-dam-chat-luong-322046.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-199-2016-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-cap-giay-chung-nhan-bao-dam-chat-luong-322046.aspx
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sản phẩm công nghiệp 

cách trụ sở làm việc từ 

70 km trở lên hoặc kiểm 

tra ở vùng biển, đảo), kể 

từ khi kết thúc kiểm tra 

tại hiện trường. 

 

ngày 11/11/2016 của 

Bộ Tài chính về việc 

quy định về giá kiểm 

định an toàn kỹ thuật 

và chất lượng 

phương tiện thủy nội 

địa 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong 

lĩnh vực đăng kiểm 

- Thông tư số 199/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý lệ phí cấp giấy chứng 

nhận bảo đảm chất lượng, an 

toàn kỹ thuật đối với máy, 

thiết bị, phương tiện giao 

thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn 

- Thông tư số 237/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

về giá dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và chất lượng 

phương tiện thủy nội địa. 

- Quyết định số 461/QĐ-

BXD của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ngày 21/4/2025 về việc 

công bố sửa đổi cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng. 
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C. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của các cơ sở đăng kiểm 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1 

 

 

Cấp Giấy chứng nhận 

kiểm định, Tem kiểm 

định an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường 

cho xe cơ giới (trừ xe 

mô tô, xe gắn máy), xe 

máy chuyên dùng trong 

trường hợp miễn kiểm 

định lần đầu  

Ngay trong ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

Cơ sở  

đăng kiểm 

Lệ phí cấp giấy 

chứng nhận: 

40.000 đồng; đối 

với ô tô dưới 10 

chỗ ngồi (không 

bao gồm xe cứu 

thương): 90.000 

đồng 

- Thông tư số 

47/2024/TTBGTVT ngày 

15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định 

trình tự, thủ tục kiểm định, 

miễn kiểm định lần đầu cho 

xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục chứng 

nhận an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường đối với xe cơ 

giới cải tạo, xe máy chuyên 

dùng cải tạo; trình tự, thủ tục 

kiểm định khí thải xe mô tô, 

xe gắn máy. 

- Thông tư số 199/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý lệ phí cấp giấy chứng 

nhận bảo đảm chất lượng, an 

toàn kỹ thuật đối với máy, 

thiết bị, phương tiện giao 

thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn. 

- Thông tư số 36/2022/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Thông tư số 199/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật đối 

với máy, thiết bị, phương tiện 

giao thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn. 

- Quyết định 1504/QĐ-

BGTVT ngày 09/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải về việc công bố thủ 

tục hành chính được ban hành 

mới, sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 

đăng kiểm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải. 

2 Cấp lại Giấy chứng 

nhận kiểm định, Tem 

kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi 

trường cho xe cơ giới 

(trừ xe mô tô, xe gắn 

máy), xe máy chuyên 

dùng 

- Trường hợp bị sai 

thông tin, bị hỏng: 

ngay trong ngày 

nhận được hồ sơ;  

- Trường hợp tem 

kiểm định bị mất 

hoặc tem kiểm 

định và giấy chứng 

nhận bị mất: Sau 

15 ngày kể từ ngày 

Cơ sở  

đăng kiểm 

Giá dịch vụ in lại 

giấy chứng nhận: 

23.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận 

kiểm định tem 

kiểm định xe cơ 

giới.  

- Thông tư số 

47/2024/TTBGTVT ngày 

15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định 

trình tự, thủ tục kiểm định, 

miễn kiểm định lần đầu cho 

xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục chứng 

nhận an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường đối với xe cơ 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

đăng cảnh báo, nếu 

tem kiểm định 

không được tìm 

thấy, chủ xe mang 

theo giấy tiếp nhận 

thông tin báo mất 

tem kiểm định tới 

cơ sở đăng kiểm để 

được cấp lại giấy 

chứng nhận kiểm 

định và tem kiểm 

định trong ngày. 

giới cải tạo, xe máy chuyên 

dùng cải tạo; trình tự, thủ tục 

kiểm định khí thải xe mô tô, 

xe gắn máy. 

- Thông tư số 11/2024/TT-

BGTVT ngày 26/4/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về giá dịch vụ lập 

hồ sơ phương tiện đối với xe 

cơ giới được miễn kiểm định 

lần đầu và dịch vụ in lại giấy 

chứng nhận kiểm định và tem 

kiểm định đối với xe cơ giới. 

- Quyết định 1504/QĐ-

BGTVT ngày 09/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải về việc công bố thủ 

tục hành chính được ban hành 

mới, sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 

đăng kiểm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải. 

3 Cấp Giấy chứng nhận 

kiểm định, Tem kiểm 

định an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường 

cho xe cơ giới (trừ xe 

- Thời hạn kiểm tra, 

đánh giá hồ sơ: 

ngay trong ngày 

nhận được hồ sơ;  

- Thời hạn kiểm tra, 

đánh giá xe:  

Cơ sở  

đăng kiểm 

- Lệ phí cấp giấy 

chứng nhận: 

40.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận 

kiểm định, riêng 

đối với ô tô dưới 

- Thông tư số 

47/2024/TTBGTVT ngày 

15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định 

trình tự, thủ tục kiểm định, 

miễn kiểm định lần đầu cho 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

mô tô, xe gắn máy) + Trường hợp kiểm 

định tại cơ sở đăng 

kiểm: ngay khi 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ, xe không bị 

từ chối kiểm định.  

+ Trường hợp kiểm 

định ngoài đơn vị 

đăng kiểm: trường 

hợp hồ sơ đầy đủ, 

xe không bị từ chối 

kiểm định, tiến 

hành kiểm tra, đánh 

giá xe theo lịch 

hẹn.  

- Thời hạn trả kết 

quả:  

+ Trường hợp 

kiểm định tại cơ sở 

đăng kiểm: ngay 

sau khi kết thúc 

việc kiểm tra, đánh 

giá; + Trường hợp 

kiểm định ngoài 

đơn vị đăng kiểm: 

03 ngày làm việc 

kể từ khi kết thúc 

kiểm tra. 

10 chỗ ngồi 

(không bao gồm 

xe cứu thương): 

90.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận 

kiểm định.  

- Giá dịch vụ kiểm 

định an toàn kỹ 

thuật và bảo về 

môi trường đối 

với xe cơ giới, 

thiết bị và xe máy 

chuyên dùng đang 

lưu hành; đánh 

giá, hiệu chuẩn 

thiết bị kiểm tra 

xe cơ giới theo 

Thông tư số 

238/2016/TT-

BTC ngày 

11/11/2016 và 

Thông tư số 

55/2022/TT-BTC 

ngày 24/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 

xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục chứng 

nhận an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường đối với xe cơ 

giới cải tạo, xe máy chuyên 

dùng cải tạo; trình tự, thủ tục 

kiểm định khí thải xe mô tô, 

xe gắn máy. 

- Thông tư số 199/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý lệ phí cấp giấy chứng 

nhận bảo đảm chất lượng, an 

toàn kỹ thuật đối với máy, 

thiết bị, phương tiện giao 

thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn.  

- Thông tư số 36/2022/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 199/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật đối 

với máy, thiết bị, phương tiện 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

giao thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn. 

- Thông tư số 238/2016/TT-

BTC ngày 11/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

về giá dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo về môi 

trường đối với xe cơ giới, 

thiết bị và xe máy chuyên 

dùng đang lưu hành; đánh 

giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm 

tra xe cơ giới.  

- Thông tư số 55/2022/TT-

BTC ngày 24/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 238/2016/TT-

BTC ngày 11/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

về giá dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo về môi 

trường đối với xe cơ giới, 

thiết bị và xe máy chuyên 

dùng đang lưu hành; đánh 

giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm 

tra xe cơ giới.  

- Quyết định 1504/QĐ-

BGTVT ngày 09/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

vận tải về việc công bố thủ 

tục hành chính được ban hành 

mới, sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 

đăng kiểm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải. 

4 Chứng nhận an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe cơ 

giới cải tạo, xe máy 

chuyên dùng cải tạo 

- Kiểm tra, đánh giá 

hồ sơ thiết kế cải 

tạo (trường hợp 

phải lập hồ sơ thiết 

kế): 05 ngày làm 

việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ (hồ sơ 

đầy đủ theo quy 

định); 

- Cấp Giấy chứng 

nhận:  

+ Trường hợp xe 

phải lập hồ sơ thiết 

kế: 05 ngày kể từ 

ngày thông báo 

kiểm tra, đánh giá 

xe thực tế và kết 

quả kiểm tra, đánh 

giá thực tế xe đạt 

yêu cầu. 

Cơ sở  

đăng kiểm 

- Lệ phí cấp giấy 

chứng nhận: 

40.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận, 

riêng đối với ô tô 

dưới 10 chỗ ngồi 

(không bao gồm 

xe cứu thương): 

90.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận. 

- Giá dịch vụ kiểm 

định an toàn kỹ 

thuật và bảo về 

môi trường đối 

với xe cơ giới, 

thiết bị và xe máy 

chuyên dùng đang 

lưu hành; đánh 

giá, hiệu chuẩn 

thiết bị kiểm tra 

xe cơ giới theo 

Thông tư số 

- Thông tư số 

47/2024/TTBGTVT ngày 

15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định 

trình tự, thủ tục kiểm định, 

miễn kiểm định lần đầu cho 

xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục chứng 

nhận an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường đối với xe cơ 

giới cải tạo, xe máy chuyên 

dùng cải tạo; trình tự, thủ tục 

kiểm định khí thải xe mô tô, 

xe gắn máy. 

- Thông tư số 199/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật đối 

với máy, thiết bị, phương tiện 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

+ Trường hợp 

không phải lập hồ 

sơ thiết kế: ngay 

trong ngày nhận đủ 

hồ sơ và kết quả 

kiểm tra, đánh giá 

thực tế xe đạt yêu 

cầu. 

238/2016/TT-

BTC ngày 

11/12/2016 và 

Thông tư số 

55/2022/TT-BTC 

ngày 24/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 

giao thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn.  

- Thông tư số 36/2022/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ tài chính về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 199/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật đối 

với máy, thiết bị, phương tiện 

giao thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn. 

- Thông tư số 238/2016/TT-

BTC ngày 11/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

về giá dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo về môi 

trường đối với xe cơ giới, 

thiết bị và xe máy chuyên 

dùng đang lưu hành; đánh 

giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm 

tra xe cơ giới.  

- Thông tư số 55/2022/TT-

BTC ngày 24/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Thông tư số 238/2016/TT-

BTC ngày 11/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

về giá dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo về môi 

trường đối với xe cơ giới, 

thiết bị và xe máy chuyên 

dùng đang lưu hành; đánh 

giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm 

tra xe cơ giới.  

- Quyết định 1504/QĐ-

BGTVT ngày 09/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải về việc công bố thủ 

tục hành chính được ban hành 

mới, sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 

đăng kiểm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải. 

5 Cấp lại giấy chứng 

nhận cải tạo 

- Trường hợp Giấy 

chứng nhận cải tạo 

bị mất, hỏng, sai 

thông tin: trong 

thời hạn 01 ngày 

làm việc kể từ thời 

điểm nhận được hồ 

sơ đối với trường 

hợp hồ sơ lưu trữ 

Cơ sở  

đăng kiểm 

- Lệ phí cấp giấy 

chứng nhận: 

40.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận, 

riêng đối với ô tô 

dưới 10 chỗ ngồi 

(không bao gồm 

xe cứu thương): 

- Thông tư số 

47/2024/TTBGTVT ngày 

15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định 

trình tự, thủ tục kiểm định, 

miễn kiểm định lần đầu cho 

xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục chứng 

nhận an toàn kỹ thuật và bảo 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

tại cơ sở đăng 

kiểm; trong thời 

hạn 03 ngày làm 

việc kể từ thời điểm 

nhận được hồ sơ 

đối với trường hợp 

hồ sơ lưu trữ tại cơ 

sở đăng kiểm khác.  

- Trường hợp giấy 

chứng nhận xe cơ 

giới cải tạo có thời 

hạn theo các quy 

định của pháp luật: 

ngay trong ngày 

nhận đủ hồ sơ và 

kết quả kiểm tra, 

đánh giá xe thực tế 

đạt yêu cầu.  

90.000 đồng/01 

Giấy chứng nhận.  

- Giá dịch vụ kiểm 

định an toàn kỹ 

thuật và bảo về 

môi trường đối 

với xe cơ giới, 

thiết bị và xe máy 

chuyên dùng đang 

lưu hành; đánh 

giá, hiệu chuẩn 

thiết bị kiểm tra 

xe cơ giới theo 

Thông tư số 

238/2016/TT-

BTC ngày 

11/12/2016 và 

Thông tư số 

55/2022/TT-BTC 

ngày 24/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 

vệ môi trường đối với xe cơ 

giới cải tạo, xe máy chuyên 

dùng cải tạo; trình tự, thủ tục 

kiểm định khí thải xe mô tô, 

xe gắn máy. 

- Thông tư số 199/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý lệ phí cấp giấy chứng 

nhận bảo đảm chất lượng, an 

toàn kỹ thuật đối với máy, 

thiết bị, phương tiện giao 

thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn.  

- Thông tư số 36/2022/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 199/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật đối 

với máy, thiết bị, phương tiện 

giao thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 238/2016/TT-

BTC ngày 11/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

về giá dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo về môi 

trường đối với xe cơ giới, 

thiết bị và xe máy chuyên 

dùng đang lưu hành; đánh 

giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm 

tra xe cơ giới.  

- Thông tư số 55/2022/TT-

BTC ngày 24/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 238/2016/TT-

BTC ngày 11/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

về giá dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo về môi 

trường đối với xe cơ giới, 

thiết bị và xe máy chuyên 

dùng đang lưu hành; đánh 

giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm 

tra xe cơ giới.  

- Quyết định 1504/QĐ-

BGTVT ngày 09/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải về việc công bố thủ 

tục hành chính được ban hành 

mới, sửa đổi, bổ sung, thay 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 

đăng kiểm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải. 

6 Kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy 

- Trường hợp nộp 

trực tiếp: ngay 

trong ngày nhận đủ 

hồ sơ.  

- Trường hợp qua 

hệ thống trực 

tuyến: ngay trong 

ngày khi chủ xe 

đưa xe mô tô, xe 

gắn máy đến. 

Cơ sở  

đăng kiểm 

- Theo quy định 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

- Thông tư số 

47/2024/TTBGTVT ngày 

15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT quy định trình tự, thủ 

tục kiểm định, miễn kiểm 

định lần đầu cho xe cơ giới, 

xe máy chuyên dùng; trình tự, 

thủ tục chứng nhận an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường 

đối với xe cơ giới cải tạo, xe 

máy chuyên dùng cải tạo; 

trình tự, thủ tục kiểm định khí 

thải xe mô tô, xe gắn máy. 

- Quyết định 1504/QĐ-

BGTVT ngày 09/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải về việc công bố thủ 

tục hành chính được ban hành 

mới, sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 

đăng kiểm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

7 Cấp Giấy chứng nhận 

chất lượng an toàn kỹ 

thuật cho thiết bị xếp 

dỡ, nồi hơi và thiết bị 

áp lực đang khai thác 

sử dụng trong giao 

thông vận tải 

- Tiếp nhận, kiểm 

tra hồ sơ: Nếu hồ sơ 

không đầy đủ theo 

quy định thì hướng 

dẫn hoàn thiện 

ngay trong ngày 

làm việc (đối với 

trường hợp 

nộp trực tiếp) hoặc 

hướng dẫn hoàn 

thiện trong 02 (hai) 

ngày làm việc (đối 

với trường hợp nộp 

hồ sơ qua hệ thống 

bưu chính hoặc qua 

cổng 

dịch vụ công); nếu 

hồ sơ đầy đủ theo 

quy định thì xác 

nhận và thông báo 

với tổ chức, cá 

nhân về thời gian 

và địa điêm kiêm 

định; 

- Giấy chứng nhận 

được cấp trong 

thời hạn không quá 

03 (ba) ngày làm 

việc, kê từ ngày 

Tổ chức hoạt 

động kiểm định 

(là tổ chức được 

cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an 

toàn lao động 

theo quy định tại 

Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều của 

Luật An toàn, vệ 

sinh lao động về 

hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an 

toàn lao động, 

huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao 

động và quan trắc 

môi trường lao 

động và Nghị 

định số 

140/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 

của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung 

Lệ phí cấp giấy 

chứng nhận: 

50.000 đồng/giấy 

- Thông tư số 

35/2011/TTBGTVT ngày 

06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định 

về thủ tục cấp giấy chứng 

nhận chất lượng an toàn kỹ 

thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, 

thiết bị áp lực sử dụng trong 

giao thông vận tải. 

- Thông tư số 21/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

35/2011/TT-BGTVT ngày 

06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định 

về thủ tục cấp giấy chứng 

nhận chất lượng an toàn kỹ 

thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, 

thiết bị áp lực sử dụng trong 

giao thông vận tải. 

- Thông tư số 199/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý lệ phí cấp giấy chứng 

nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật đối 

với máy, thiết bị, phương tiện 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

hoàn thành kiêm 

định theo quy định. 

các Nghị định 

liên quan đến 

điều kiện đầu tư 

kinh doanh và thủ 

tục hành chính 

thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động 

- Thương binh và 

xã hội). 

giao thông vận tải có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn. 

- Quyết định số 1079/QĐ-

BGTVT ngày 25/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực hàng hải thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Giao thông vận tải. 
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